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KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN: VẬT LÍ

 Năm học: 2020 - 2021
LỚP: 6

Tổng số tiết cả năm: 35

Học kì I : 18 tuần x 1 tiết/tuần  = 18 tiết

Học kì II : 17 tuần x 1 tiết/tuần =  17 tiết

	Tiết
	Bài
	Tên bài/Chủ đề
	Hướng dẫn dạy học theo đối tượng
	Điều chỉnh nội dung dạy học

	
	
	
	Yêu cầu với HS trung bình, yếu
	Yêu cầu đối với học sinh khá, giỏi
	Thực hiện nội dung giáo dục địa phương và nội dung giáo dục tích hợp trong các môn học; dạy học gắn với xây dựng mô hình trường học gắn thực tiễn; dạy học học trải nghiệm
	Nội dung điều chỉnh (giảm tải, thay thế…)
	Lý do điều chỉnh

	HỌC KỲ I

	1
	Bài 1,2
	Đo  độ dài
	- Lấy được ví dụ chứng tỏ giác quan của chúng ta có thể cảm nhận sai một số hiện tượng.
- Nêu được cách đo, đơn vị đo và dụng cụ thường dùng để đo chiều dài.
- Đo được chiều dài bằng thước.

	- Chỉ ra một số thao tác sai khi đo và nêu được cách khắc phục một số thao tác sai đó.
	Tích hợp liên môn toán
	- Gộp bài 1 và bài 2. 

- Bài 1.Mục I:  Đơn vị đo độ dài-HS tự đọc. 
-  Bài 2. Mục II: HS tự học có hướng dẫn.
	Nội dung thực hành đơn giản về nhà

	2
	Bài 3
	Đo thể tích chất lỏng 
	- Biết được một số dụng cụ đo thể tích.
- Đo được thể tích của một lượng chất lỏng bằng bình chia độ.
	- Chỉ ra một số thao tác sai khi đo và nêu được cách khắc phục một số thao tác sai đó.
	Toán: Vận dụng công thức môn toán  để đo thể tích chất lỏng
	·  Mục I. Đơn vị đo thể tích - HS tự ôn tập 
	HS đã học ở lớp 5

	3
	Bài 4
	Đo thể tích vật rắn không thấm nước
	- Xác định được GHĐ, ĐCNN của bình chia độ, bình tràn.
- Biết được có thể dùng bình tràn và bình chia độ để đo thể tích vật rắn không thấm nước.
	- Xác định được thể tích của vật rắn không thấm nước bằng bình chia độ, bình tràn.
	Toán: Vận dụng công thức môn toán  để đo thể tích các vật, thể tích chất lỏng.
	Mục II. HS tự học có hướng dẫn.
	Nội dung thực hành đơn giản về nhà

	4
	Bài 5
	Khối lượng, đo khối lượng
	- Nêu được khối lượng của một vật cho biết lượng chất tạo nên vật.

- Đo được khối lượng bằng cân.

	- Chỉ ra một số thao tác sai khi đo khối lượng và nêu được cách khắc phục một số thao tác sai đó.
	- Tích hợp liên môn 

( Toán)
	- Mục II. Đo khối lượng – Có thể dùng cân đồng hồ để thay cho cân Rô-béc-van. 
- Có thể em chưa biết – Theo Nghị định số 134/2007/NĐ-CP ngày 15/8/2007 của Chính phủ thì “1 chỉ vàng có khối lượng là 3,75 gam”
	

	5
	Bài 6
	Lực- Hai lực cân bằng.
	Nêu được ví dụ về tác dụng đẩy, kéo của lực.
Nêu được ví dụ về vật đứng yên dưới tác dụng của hai lực cân bằng.
	Nêu được ví dụ về vật đứng yên dưới tác dụng của hai lực cân bằng và chỉ ra được phương, chiều, độ mạnh yếu của hai lực đó.
	
	Mục IV. HS tự học có hướng dẫn.
	Nội dung khó

	6
	Bài 7
	Tìm hiểu kết quả tác dụng của lực.
	- Lấy được ví dụ về tác dụng của lực làm: thay đổi tốc độ, thay đổi hướng chuyển
động, biến dạng vật.

	Giải thích về tác dụng của lực làm vật bị biến dạng hoặc biến đổi chuyển động (nhanh dần, chậm dần, đổi hướng).
	
	Mục III. HS tự học có hướng dẫn.
	

	7
	Bài 8
	Trọng lực, đơn vị lực
	- Nêu được trọng lực là lực hút của Trái Đất tác dụng lên vật.
- Nêu được đơn vị lực. 


	- Nêu được trọng lực là lực hút của Trái Đất tác dụng lên vật và độ lớn của nó được gọi là trọng lượng.
	
	Mục IV. HS tự học có hướng dẫn.
	Nội dung thực hành đơn giản về nhà

	8
	
	Ôn tập
	
	
	
	· 
	

	9
	
	Kiểm tra 1 tiết
	
	
	
	

	10
	Bài 9
	Lực đàn hồi
	Nhận biết được lực đàn hồi là lực của vật bị biến dạng tác dụng lên vật làm nó biến dạng.
	So sánh được độ mạnh, yếu của lực đàn hồi dựa vào lực tác dụng làm biến dạng nhiều hay ít.
	Lực tiếp xúc: 

Lực tiếp xúc xuất hiện khi vật (hoặc đối tượng) gây ra lực có sự tiếp xúc
với vật (hoặc đối tượng) chịu tác dụng của lực.

	
	

	11
	Bài 10


	Lực kế, phép đo lực, trọng lượng và khối lượng.
	- Biết được lực kế là dụng cụ dùng để đo lực.

- Đo được lực bằng lực kế trong một số trường hợp đơn giản.
- Viết được công thức tính trọng lượng P = 10m, nêu được ý nghĩa và đơn vị đo P, m. 
	- Đo được lực bằng lực kế

- Vận dụng được công thức P = 10m vào để tính P và m.

	
	Câu hỏi C7 (tr.35) - Không yêu cầu HS trả lời
	Nội dung khó không phù hợp với đối tương HS

	12
	Bài 11
	Khối lượng riêng - Bài tập
	Phát biểu được định nghĩa KLR, viết được công thức: 
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Nêu được đơn vị.
	Vận dụng được công thức tính khối lượng riêng để giải một số bài tập đơn giản.

	
	- Mục III. Xác định trọng lượng riêng của một chất - Không dạy
- C7: Về nhà
	Nội dung khó không phù hợp với đối tương HS

	13
	
	Trọng lượng riêng - Bài tập
	Phát biểu được định nghĩa TLR và viết được công thức:. 
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Nêu được đơn vị.
	Vận dụng được công thức tính và trọng lượng riêng để giải một số bài tập đơn giản.

	
	- Lựa chọn một số bài tập phù hợp trong sách bài tập để dạy phần bài tập.
	

	14
	Bài 12
	Thực hành và kiểm tra thực hành: Xác định khối lượng của củ, quả.
	- Nêu được các dụng cụ cần dùng.

- Biết được các bước thực hành.


	- Đo và xác định được khối lượng riêng của 02 loại củ, quả.
.
	STEM trải nghiệm
	
	

	15
	Bài 13
	CĐ: Máy cơ đơn giản
	- Biết được 3 loại máy cơ đơn giản.


	- Biết được khi kéo vật lên theo phương thẳng đứng...

- Hiểu được các máy cơ đơn giản có trong vật dụng và thiết bị thông thường.
	
	Bài 14, 15:Mục 4, Bài 16: mục III: HS tự học có hướng dẫn.
	

	16
	Bài 14
	CĐ: Máy cơ đơn giản
	Nêu được tác dụng của mặt phẳng nghiêng là giảm lực kéo hoặc đẩy vật và đổi hướng của lực. Nêu được tác dụng này trong các ví dụ thực tế.
	Sử dụng được mặt phẳng nghiêng  phù hợp trong những trường hợp thực tế cụ thể và chỉ rõ lợi ích của nó.
	Mặt phẳng nghiêng và những ứng dụng trong đời sống
	
	

	17
	Bài 17
	Ôn tập, tổng kết chương I Cơ học
	- Ôn tập hệ thống kiến thức học kì I
	Vận dụng lí thuyết để giải bài tập đơn giản về KLR, TLR
	
	Nội dung ôn tập từ bài 1 đến hết bài 13
	

	18
	
	Kiểm tra học kì I
	
	
	
	

	HỌC KỲ II

	19
	Bài 15
	CĐ: Máy cơ đơn giản
	- Biết được cấu tạo của đòn bẩy.

- Biết được tác dụng của đòn bẩy là giảm lực kéo hoặc đẩy vật và đổi hướng của lực. -  Nêu được tác dụng này trong các ví dụ thực tế.
	Sử dụng đòn bẩy phù hợp trong những trường hợp thực tế cụ thể và chỉ rõ lợi ích của nó.

	- Đòn bẩy và những ứng dụng trong đời sống.
- STEM: Chế tạo cầu bập bênh.


	
	

	20
	Bài 16
	CĐ: Máy cơ đơn giản
	- Biết được có 02 loại ròng rọc: ròng rọc động và ròng rọc cố định và nhận biết được nó trong thực tế.
- Nêu được tác dụng của ròng rọc là giảm lực kéo vật và đổi hướng của lực. Nêu được tác dụng này trong các ví dụ thực tế.
	Sử dụng ròng rọc phù hợp trong những trường hợp thực tế cụ thể và chỉ rõ lợi ích của nó.

	Ròng rọc và những ứng dụng trong đời sống.
	
	

	21
	Bài 18
	CĐ: Sự nở vì nhiệt
	-Biết được chất rắn nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi.
- Các chất rắn khác nhau nở vì nhiệt khác nhau.
	Vận dụng kiến thức về sự nở vì nhiệt của chất rắn để giải thích được một số hiện tượng và ứng dụng thực tế.
	
	- Bài 18, 19, 20: Mục 4. Vận dụng: HS tự học có hướng dẫn.
- 
	Nội dung khó không phù hợp với đối tương HS

	22
	Bài 19
	CĐ: Sự nở vì nhiệt
	- Biết được chất lỏng nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi.
- Các chất lỏng khác nhau nở vì nhiệt khác nhau.
	Vận dụng kiến thức về sự nở vì nhiệt của chất lỏng để giải thích được một số hiện tượng và ứng dụng thực tế.
	
	Câu C7 - Về nhà
	Nội dung khó không phù hợp với đối tương HS

	23
	Bài 20
	CĐ: Sự nở vì nhiệt
	- Biết được chất khí nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi.
- Các chất khí khác nhau nở vì nhiệt khác nhau.
- Biết được chất rắn nở vì nhiệt ít nhất, chất khí nở vì nhiệt nhiều nhất.
	Vận dụng kiến thức về sự nở vì nhiệt của chất khí để giải thích được một số hiện tượng và ứng dụng thực tế.
	
	- Câu hỏi C8 (tr.63), C9 (tr.64)

Không yêu cầu HS trả lời.)
	Nội dung khó không phù hợp với đối tương HS

	24
	Bài 21
	CĐ: Sự nở vì nhiệt
	Nêu được ví dụ về các vật khi nở vì nhiệt, nếu bị ngăn cản thì gây ra lực lớn.
	Vận dụng kiến thức về sự nở vì nhiệt để giải thích được một số hiện tượng và ứng dụng thực tế.
	GDBVMT:

+ Trong xây dựng (đường ray xe lửa, nhà cửa, cầu,...) cần tạo ra khoảng cách nhất định giữa các phần để các phần đó dãn nở.

+ Cần có biện pháp bảo vệ cơ thể, giữ ấm vào mùa đông và làm mát về mùa hè để tránh bị sốc nhiệt, tránh ăn uống thức ăn quá nóng hoặc quá lạnh.
	- Thí nghiệm hình 21.1: GV giới thiệu, phân tích.
	

	25
	Bài 22
	Nhiệt kế, nhiệt giai
	- Biết được nguyên tắc hoạt động của nhiệt kế.

- Nêu được một số loại nhiệt kế thường dùng.
- Nêu được ứng dụng của nhiệt kế dùng trong phòng thí nghiệm, nhiệt kế rượu và nhiệt kế y tế.
	Xác định được GHĐ và ĐCNN của mỗi loại nhiệt kế khi quan sát trực tiếp hoặc qua ảnh chụp, hình vẽ.
Nhận biết được một số nhiệt độ thường gặp theo thang nhiệt độ Xenxiut.

	- Biện pháp GDBVMT:

+ Sử dụng nhiệt kế thủy ngân đo được nhiệt độ trong khoảng biến thiên lớn, nhưng thủy ngân là một chất độc hại cho sức khỏe con người và môi trường.

+ Trong dạy học tại các trường phổ thông nên sử dụng nhiệt kế rượu hoặc nhiệt kế dầu có pha chất màu.

+ Trong trường hợp sử dụng nhiệt kế thủy ngân cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc an toàn.
	. Mục 2b, mục 3 (tr.70) đọc thêm

 - Lưu ý: Nhiệt độ trong nhiệt giai kenvin gọi là kenvin, kí hiệu là K.
	Nội dung tinh giảm

	26
	Bài 23
	Thực hành: Đo nhiệt độ
	Biết dùng nhiệt kế y tế để đo nhiệt độ cơ thể người theo đúng quy trình.
	Lập được bảng theo dõi sự thay đổi nhiệt độ của một vật theo thời gian
	
	Bài tính điểm Hệ số 1
	

	27
	
	Kiểm tra 1 tiết
	
	
	
	

	28
	Bài 24
	Sự nóng chảy và đông đặc
	- Mô tả được quá trình chuyển từ thể rắn sang thể lỏng của các chất. 

- Nêu được đặc điểm về nhiệt độ trong quá trình nóng chảy và đông đặc của chất rắn.
	Dựa vào bảng số liệu đã cho, nêu được các trạng thái của vật trong quá trình nóng chảy theo nhiệt độ.

 
	- Do sự nóng lên của trái đất mà băng ở hai cực tan ra làm mực nước biển dâng cao (tốc độ dâng mực nước biển trung bình hiện nay là 5cm/10 năm). Mực nước biển dâng cao có nguy cơ nhấn chìm nhiều khu vực đồng bằng ven biển trong đó có đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam.

- Để giảm thiểu tác hại của việc mực nước biển dâng cao, các nước trên thế giới (đặc biệt là các nước phát triển) cần có kế hoạch cắt giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính (là nguyên nhân gây ra tình trạng Trái Đất nóng lên).
	- Bài 24. GV yêu cầu HS tự nghiên cứu mục 1

Thí nghiệm hình 24.1 không bắt buộc làm thí nghiệm, chỉ mô tả thí nghiệm và đưa ra kết quả bảng 24.1
	Thí nghiệm khó thực hiện

	29
	
	
	- Mô tả được quá trình chuyển từ thể rắn sang thể lỏng của các chất. 

- Nêu được đặc điểm về nhiệt độ trong quá trình nóng chảy và đông đặc của chất rắn.

	- Dựa vào bảng số liệu đã cho, nêu được các trạng thái của vật trong quá trình đông đặc theo nhiệt độ.

- Vận dụng được kiến thức về quá trình chuyển thể của sự nóng chảy và đông đặc để giải thích một số hiện tượng thực tế.
	- Vào mùa đông, ở các xứ lạnh khi lớp nước phía trên mặt đóng băng có khối lượng riêng nhỏ hơn khối lượng riêng của lớp nước phía dưới, vì vậy lớp băng ở phía trên tạo ra một lớp cách nhiệt, cá và các sinh vật khác vẫn có thể sống được ở lớp nước phía dưới lớp băng.

- Ở các xứ lạnh, vào mùa đông có tuyết. Băng tan thu nhiệt làm cho nhiệt độ môi trường giảm xuống. Khi gặp thời tiết như vậy cần có biện pháp giữ ấm cho cơ thể.
	
	

	30
	Bài 26
	Sự bay hơi và ngưng tụ.
	- Mô tả được quá trình chuyển thể trong sự bay hơi của chất lỏng, khái niệm sự bay hơi 
- Nêu được các yếu tố ảnh hưởng đến sự bay hơi.

	- Nêu được phương pháp tìm hiểu sự phụ thuộc của hiện tượng đồng thời vào ba yếu tố. 
- Xây dựng được phương án thí nghiệm đơn giản để kiểm chứng tác dụng của từng yếu tố.
- Vận dụng được kiến thức về bay hơi để giải thích được một số hiện tượng bay hơi trong thực tế.
	Tích hợp GD - BVMT UPBĐKH:

- Trong không khí luôn có hơi nước. Độ ẩm của không khí phụ thuộc vào khối lượng nước có trong 1m3 không khí.

- Việt Nam là quốc gia có khí hậu nhiệt đới ẩm, gió mùa. Độ ẩm không khí thường dao động trong khoảng từ 70% đến 90%. Không khí có độ ẩm cao (xấp xỉ 100%) ảnh hưởng đến sản xuất, làm kim loại chóng bị ăn mòn, đồng thời cũng làm cho dịch bệnh dễ phát sinh. Nhưng nếu độ ẩm không khí quá thấp (dưới 60%) cũng ảnh hưởng đến sức khỏe con người và gia súc, làm nước bay hơi nhanh gây ra khô hạn, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp.

- Khi lao động và sinh hoạt, cơ thể sử dụng nguồn năng lượng trong thức ăn chuyển thành nguồn năng lượng của cơ bắp và giải phóng nhiệt. Cơ thể giải phóng nhiệt bằng cách tiết mồ hôi. Mồ hôi bay hơi trong không khí mang theo nhiệt lượng. Độ ẩm không khí quá cao khiến tốc độ bay hơi chậm, ảnh hưởng đến hoạt động của con người.

- Ở ruộng lúa thường thả bèo hoa dâu vì ngoài chất dinh dưỡng mà bèo cung cấp cho ruộng lúa, bèo còn che phủ mặt ruộng hạn chế sự bay hơi nước ở ruộng.
	- Bài 26. Mục 2c: Yêu cầu hs về nhà tự kiểm tra.
- Bài 27: Mục 1b: Yêu cầu hs về nhà tự kiểm tra.
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	Bài 26
	Sự bay hơi và ngưng tụ.
	- Trình bày được quá trình chuyển thể trong sự ngưng tụ của chất lỏng, khái niệm sự ngưng tụ
- Nêu được ảnh hưởng của các yếu tố đối với quá trình ngưng tụ.
	- Vận dụng được kiến thức về sự ngưng tụ để giải thích được một số hiện tượng đơn giản.
	Tích hợp GD - BVMT UPBĐKH:

- Quanh nhà có nhiều sông, hồ, cây xanh, vào mùa hè nước bay hơi ta cảm thấy mát mẻ, dễ chịu. Vì vậy, cần tăng cường trồng cây xanh và giữ các sông hồ trong sạch

- Hơi nước trong không khí ngưng tụ tạo thành sương mù, làm giảm tầm nhìn, cây xanh giảm khả năng quang hợp. Cần có biện pháp đảm bảo an toàn giao thông khi có sương mù.
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	Bài 28
	CĐ: Sự sôi
	Biết được sự sôi của nước:

+ Sự sôi là sự bay hơi đặc biệt.

 + Trong suốt thời gian sôi, nước vừa bay hơi trong lòng chất lỏng vừa bay hơi trên mặt thoáng.
	Mô tả được sự sôi của nước:

+ Sự sôi là sự bay hơi đặc biệt. 

+ Trong suốt thời gian sôi, nước vừa bay hơi trong lòng chất lỏng vừa bay hơi trên mặt thoáng.
	
	- GV giới thiệu TN, yêu cầu HS phân tích kết quả.
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	Bài 29
	CĐ: Sự sôi
	Biết được nhiệt độ sôi của nước:

+ Trong suốt thời gian sôi  nhiệt độ của chất lỏng  không thay đổi
	Hiểu được nhiệt độ sôi của nước: +Trong suốt thời gian sôi  nhiệt độ của chất lỏng  không thay đổi 
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	Bài 30
	Ôn tập tổng kết chương II Nhiệt học
	Chuẩn bị được phần tự kiểm tra
	Vận dụng lí thuyết để giải bài tập đơn giản
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	Kiểm tra học kì II


KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN: VẬT LÍ

 Năm học: 2020 - 2021
LỚP: 7

Tổng số tiết cả năm: 35

Học kì I : 18 tuần x 1 tiết/tuần  = 18 tiết

Học kì II : 17 tuần x 1 tiết/tuần =  17 tiết

	Tiết
	Bài
	Tên bài
	Hướng dẫn dạy học theo đối tượng
	Điều chỉnh nội dung dạy học

	
	
	
	Yêu cầu với HS trung bình, yếu
	Yêu cầu đối với học sinh khá, giỏi
	Thực hiện nội dung giáo dục địa phương và nội dung giáo dục tích hợp trong các môn học; dạy học gắn với xây dựng mô hình trường học gắn thực tiễn; dạy học học trải nghiệm
	Nội dung điều chỉnh (giảm tải, thay thế…)
	Lý do điều chỉnh

	HỌC KỲ I

	1
	Bài 1
	Nhận biết ánh sáng - Nguồn sáng và vật sáng
	- Nhận biết được rằng, ta nhìn thấy các vật khi có ánh sáng từ các vật đó truyền vào mắt ta.
- Nêu được ví dụ về nguồn sáng và vật sáng.
	- Phân biệt được được về nguồn sáng và vật sáng.
	Tích hợp BVMT – UPBĐKH:

- Ở các thành phố lớn, do nhà cao tầng che chắn nên học sinh thường phải học tập và làm việc dưới ánh sang nhân tạo, điều này có hại cho mắt. Để làm giảm tác hại này, học sinh cần có kế hoạch học tập và vui chơi dã ngoại.
	Thí nghiệm C2: Mô tả
	

	2
	Bài 2
	CĐ: Sự truyền thẳng của ánh sáng
	- Phát biểu được định luật truyền thẳng của ánh sáng.

- Nhận biết được ba loại chùm sáng: song song, hội tụ và phân kì.
	Biểu diễn được đường truyền của ánh sáng (tia sáng) bằng đoạn thẳng có mũi tên.


	
	
	

	3
	Bài 3
	CĐ: Sự truyền thẳng của ánh sáng
	- Nhận biết được vùng bóng tối, bóng nửa tối, nhật thực, nguyệt thực.
	Giải thích được một số ứng dụng của định luật truyền thẳng ánh sáng trong thực tế: ngắm đường thẳng, bóng tối, nhật thực, nguyệt thực...
	Tích hợp BVMT – UPBĐKH:

- Trong sinh hoạt và học tập, cần đảm bảo đủ ánh sáng, không có bóng tối. Vì vậy, cần lắp đặt nhiều bóng đèn nhỏ thay vì một bóng đèn lớn.

- Ở các thành phố lớn, do có nhiều nguồn ánh sáng (ánh sáng do đèn cao áp, do các phương tiện giao thông, các biển quảng cáo ...) khiến cho môi trường bị ô nhiễm ánh sáng. Ô nhiễm ánh sáng gây ra các tác hại như: lãng phí năng lượng, ảnh hưởng đến việc quan sát bầu trời ban đêm (tại các đô thị lớn), tâm lý con người, hệ sinh thái và gây mất an toàn trong giao thông và sinh hoạt, ...

- Để giảm thiểu ô nhiễm ánh sáng đô thị cần:

+ Sử dụng nguồn sáng vừa đủ so với yêu cầu.

+ Tắt đèn khi không cần thiết hoặc sử dụng chế độ hẹn giờ.

+ Cải tiến dụng cụ chiếu sáng phù hợp, có thể tập trung ánh sáng vào nơi cần thiết.

+ Lắp đặt các loại đèn phát ra ánh sáng phù hợp với sự cảm nhận của mắt.
	Thí nghiệm 1,2: Mô tả

C6: Về nhà
	

	4
	Bài 4
	Định luật phản xạ ánh sáng
	- Nhận biết được tia tới, tia phản xạ, góc tới, góc phản xạ, pháp tuyến đối với sự phản xạ ánh sáng bởi gương phẳng.

- Phát biểu được định luật phản xạ ánh sáng. 


	- Nêu được ví dụ về hiện tượng phản xạ ánh sáng.

- Vẽ được tia phản xạ khi biết trước tia tới đối với gương phẳng và ngược lại, theo cách áp dụng định luật phản xạ ánh sáng.

- Vận dụng được định luật ánh sáng trong một số trường hợp đơn giản.
	
	
	

	Chủ đề 1: Ảnh của một vật tạo bởi gương (tiết 5-8)

	5
	Bài 5
	Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng
	Nêu được những đặc điểm chung về ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng, đó là ảnh ảo, có kích thước bằng vật, khoảng cách từ gương đến vật và đến ảnh là bằng nhau.

	- Dựng được ảnh của vật qua  gương phẳng.

	Tích hợp BVMT:

- Các mặt hồ trong xanh tạo ra cảnh quan rất đẹp, các dòng sông trong xanh ngoài tác dụng đối với nông nghiệp và sản xuất còn có vai trò quan trọng trong việc điều hòa khí hậu tạo ra môi trường trong lành.

- Trong trang trí nội thất, trong gian phòng chật hẹp, có thể bố trí thêm các gương phẳng lớn trên tường để có cảm giác phòng rộng hơn.

- Các biển báo hiệu giao thông, các vạch phân chia làn đường thường dùng sơn phản quang để người tham gia giao thông dễ dàng nhìn thấy về ban đêm.
	
	

	6
	Bài 6
	Thực hành: Quan sát và vẽ ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng.
	Dựng được ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng.
	Xác định được vùng nhìn thấy của gương phẳng là khoảng không gian mà mắt ta quan sát được qua gương phẳng.
	
	-Bài tính điểm Hệ số 1

-Mục II.2. Xác định vùng nhìn thấy của gương phẳng: GV hướng dẫn HS về nhà học
	- Theo Công văn 3280/BGD&ĐT GD-TrH



	7
	Bài 7
	Gương cầu lồi
	- Nêu được các đặc điểm của ảnh ảo của một vật tạo bởi gương cầu lồi.

- Biết được vùng nhìn thấy của GC lồi rộng hơn GP.

	Nêu được ứng dụng chính của gương cầu lồi là tạo ra vùng nhìn thấy rộng.

	Tích hợp BVMT

- Tại vùng núi cao, đường hẹp và uốn lượn, tại các khúc quanh người ta thường đặt các gương cầu lồi nhằm làm cho lái xe dễ dàng quan sát đường và các phương tiện khác cũng như người và các súc vật đi qua. Việc làm này đã làm giảm thiểu số vụ tai nạn giao thông, bảo vệ tính mạng con người và các sinh vật.
	
	

	8
	Bài 8
	Gương cầu lõm
	Nêu được các đặc điểm của ảnh ảo của một vật tạo bởi gương cầu lõm.

	- Nêu được ứng dụng chính của gương cầu lõm là có thể biến đổi một chùm tia song song thành chùm tia phản xạ tập trung vào một điểm, hoặc có thể biến đổi  chùm tia tới phân kì thành một chùm tia phản xạ song song.

	Tích hợp BVMT - UPBĐKH :

- Mặt Trời là một nguồn năng lượng. Sử dụng năng lượng Mặt Trời là một yêu cầu cấp thiết nhằm giảm thiểu việc sử dụng năng lượng hóa thạch (tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường).

- Một cách sử dụng năng lượng Mặt Trời đó là: Sử dụng gương cầu lõm có kích thước lớn tập trung ánh sáng Mặt Trời vào một điểm (để đun nước, nấu chảy kim loại, ...)
	Câu hỏi 7-tr.25, không yêu cầu HS trả lời.
	

	9
	Bài 9
	Tổng kết chương I: Quang học
	Chuẩn bị được phần tự kiểm tra
	Vận dụng lí thuyết để giải bài tập đơn giản phần quang
	
	
	

	10
	
	Kiểm tra 1 tiết
	
	
	
	
	

	11
	Bài 10
	Nguồn âm 
	Nhận biết được một số nguồn âm thường gặp
Nêu được nguồn âm là vật dao động.
	Chỉ ra được vật dao động trong một số nguồn âm như trống, kẻng, ống sáo, âm thoa,…
	Tích hợp BVMT

- Để bảo vệ giọng nói của người, ta cần luyện tập thường xuyên, tránh nói quá to, không hút thuốc lá.

Tích hợp BVMT – UPBĐKH

- Trước cơn bão thường có hạ âm, hạ âm làm cho con người khó chịu, cảm  giác buồn nôn, chóng mặt; một số sinh vật nhạy cảm với hạ âm nên có biểu hiện khác thường. Vì vậy, người xưa dựa vào dấu hiệu này để nhận biết các cơn bão.

- Dơi phát ra siêu âm để săn tìm muỗi, muỗi rất sợ siêu âm do dơi phát ra. Vì vậy, có thể chế tạo máy siêu âm bắt chước tần số siêu âm của dơi để đuổi muỗi
	- Mục III. Vận dụng
Tự học có hướng dẫn.

	- Theo Công văn 3280/BGD&ĐT-GD TrH

	12
	Bài 11
	Độ cao của âm
	- Nhận biết được âm cao (bổng) có tần số lớn, âm thấp (trầm) có tần số nhỏ. 


	Nêu được ví dụ, liên hệ thực tế
	Tích hợp môi trường

Tích hợp ứng phó với biến đổi khí hậu
	- Mục III. Vận dụng
Tự học có hướng dẫn.

	- Theo Công văn 3280/BGDĐT-GDTrH

	13
	Bài 12
	Độ to của âm
	- Nhận biết được âm to có biên độ dao động lớn, âm nhỏ có biên độ dao động nhỏ.
	Nêu được thí dụ về độ to của âm.
	
	- Mục III. Vận dụng
Tự học có hướng dẫn.

	- Theo Công văn 3280/BGDĐT-GDTrH

	14
	Bài 13
	Môi trường truyền âm
	- Nêu được âm truyền trong các chất rắn, lỏng, khí và không truyền trong chân không.
	Hiểu được trong các môi trường khác nhau thì tốc độ truyền âm khác nhau.
	
	Thí nghiệm hình 14.2, không làm chỉ mô tả và dùng kiến thức thực tế để rút ra kết luận
	

	15
	Bài 14
	Phản xạ âm - Tiếng vang
	Nêu được tiếng vang là một biểu hiện của âm phản xạ.

Lấy được ví dụ về vật phản xạ âm tốt, phản xạ âm kém.
	Giải thích được trường hợp nghe thấy tiếng vang là do tai nghe được âm phản xạ tách biệt hẳn với âm phát ra trực tiếp từ nguồn.
Giải thích được một số hiện tượng đơn giản về phản xạ âm.
	Tích hợp BVMT

- Khi thiết kế các rạp hát, cần có biện pháp để tạo ra độ vọng hợp lý để tăng cường âm, nhưng tiếng vọng kéo dài sẽ làm âm nghe không rõ, gây cảm giác khó chịu.
	
	

	16
	Bài 15
	Chống ô nhiễm tiếng ồn
	Nêu được một số ví dụ về ô nhiễm do tiếng ồn.
Kể tên được một số vật liệu cách âm thường dùng để chống ô nhiễm do tiếng ồn.

	Đề ra được một số biện pháp chống ô nhiễm do tiếng ồn trong những trường hợp cụ thể.
	Tích hợp BVMT

- Tác hại của tiếng ồn:

+ Về sinh lý, nó gây mệt mỏi toàn thân, nhức đầu, choáng váng, ăn không ngon, gầy yếu. Ngoài ra người ta còn thấy tiếng ồn quá lớn làm suy giảm thị lực.

+ Về tâm lý, nó gây khó chịu, lo lắng bực bội, dễ cáu gắt, sợ hãi, ám ảnh, mất tập trung, dễ nhầm lẫn, thiếu chính xác.

- Phòng tránh ô nhiễm tiếng ồn:

+ Trồng cây: Trồng cây xung quanh trường học, bệnh viện, nơi làm việc, trên đường phố và đường cao tốc là cách hiệu quả để giảm thiểu tiếng ồn.

+ Lắp đặt thiết bị giảm âm: Lắp đặt một số thiết bị giảm âm trong phòng làm việc như: thảm, rèm, thiết bị cách âm để giảm thiểu tiếng ồn từ bên ngoài vào.

+ Đề ra nguyên tắc: Lập bảng thông báo quy định về việc gây ồn. Cùng nhau xây dựng ý thức giữ trật tự cho mọi người.

+ Các phương tiện giao thông cũ, lạc hậu gây ra những tiếng ồn rất lớn. Vì vậy, cần lắp đặt ống xả và các thiết bị chống ồn trên xe. Kiểm tra, đình chỉ hoạt động của các phương tiện giao thông đã cũ hoặc lạc hậu.

+ Tránh xa các nguồn gây tiếng ồn: Không đứng gần các máy móc, thiết bị gây ồn lớn như máy bay phản lực, các động cơ, máy khoan cắt, rèn kim loại … Khi cần tiếp xúc với các thiết bị đó cần sử dụng các thiết bị bảo vệ (mũ chống ồn) và tuân thủ các quy tắc an toàn. Xây dựng các trường học, bệnh viện, khu dân cư xa nguồn gây ra ô nhiễm tiếng ồn.

+ Học sinh cần thực hiện các nếp sống văn minh tại trường học: Bước nhẹ khi lên cầu thang, không nói chuyện trong lớp học, không nô đùa, mất trật tự trong trường học, …

STEM: Thiết kế nhà cách âm
	
	

	17
	
	Ôn tập học kỳ I
	Hệ thống hóa kiến thức lý thuyết đã học
	Biết giải thích, làm một số bài tập đơn giản liên quan đến quang và âm học
	
	
	

	18
	
	Kiểm tra học kì I
	
	
	
	

	HỌC KỲ II

	19
	Bài 17
	Sự nhiễm điện do cọ xát
	Mô tả được một vài hiện tượng chứng tỏ vật bị nhiễm điện do cọ xát.
Biết được vật nhiễm điện có khả năng hút các vật khác.


	Giải thích được một số hiện tượng thực tế liên quan tới sự nhiễm điện do cọ xát.
	Tích hợp BVMT – UPBĐKH

- Vào những lúc trời mưa dông, các đám mây bị cọ xát vào nhau nên nhiễm điện trái dấu. Sự phóng điện giữa các đám mây (sấm) và giữa đám mây với mặt đất (sét) vừa có lợi vừa có hại cho cuộc sống con người.

+ Lợi ích: Giúp điều hòa khí hậu, gây ra phản ứng hóa học nhằm tăng thêm lượng ôzôn bổ sung vào khí quyển,…

+ Tác hại: Phá hủy nhà cửa và các công trình xây dựng, ảnh hưởng đến tính mạng con người và sinh vật, tạo ra các khí độc hại (NO, NO2,…)

- Để giảm tác hại của sét, bảo vệ tính mạng của người và các công trình xây dựng, cần thiết xây dựng các cột thu lôi.

- Trong các nhà máy thường xuất hiện bụi gây hại cho công nhân. Bố trí các tấm kim loại tích điện trong nhà máy khiến bụi bị nhiễm điện và bị hút vào tấm kim loại, giữ môi trường trong sạch, bảo vệ sức khỏe công nhân.
	
	

	20
	Bài 18
	Hai loại điện tích
	Nhận biết có hai loại điện tích và sự tương tác giữa 2 loại điện tích.


	Hiểu được dấu hiệu về tác dụng lực chứng tỏ có hai loại điện tích và nêu được đó là hai loại điện tích gì.


	
	Bài 18: Mục II, III: GV hướng dẫn HS về nhà nghiên cứu
	

	21
	Bài 19
	Dòng điện - Nguồn điện
	Định nghĩa được dong điện.

Nêu được nguồn điện có khả năng cung cấp năng lượng điện và liệt kê được một số nguồn điện thông dụng trong cuộc sống.

Nhận biết được cực dương và cực âm của các nguồn điện qua các kí hiệu (+), (-) có ghi trên nguồn điện
	Mắc được một mạch điện kín gồm pin, bóng đèn, công tắc và dây nối.
	
	Bỏ C6
	- Nội dung khó

	22
	Bài 20
	Chất dẫn điện và chất cách điện - Dòng điện trong  kim loại
	Nhận biết được vật liệu dẫn điện là vật liệu cho dòng điện đi qua và vật liệu cách điện là vật liệu không cho dòng điện đi qua.

Kể tên được một số vật liệu dẫn điện và vật liệu cách điện thường dùng.

Nêu được dòng điện trong kim loại là dòng các êlectron tự do dịch chuyển có hướng.
	Nêu được dòng điện trong kim loại là dòng các êlectron tự do dịch chuyển có hướng và giải thích được một số trường hợp đơn giản.
	
	
	

	23
	Bài 21
	Sơ đồ mạch điện - Chiều dòng điện
	Nhận biết được một số kí hiệu của các bộ phận mạch điện đơn giản.

Nắm được quy ước về chiều dòng điện. 
Chỉ được chiều dòng điện chạy trong mạch điện. Biểu diễn được bằng mũi tên chiều dòng điện chạy trong sơ đồ  mạch điện.
	Vẽ được sơ đồ của mạch điện đơn giản đã mắc sẵn bằng các kí hiệu đã quy ước
	Tích hợp BVMT - UPBĐKH
	
	

	24, 25
	Bài 22, 23
	CĐ: Tác dụng của dòng  điện
	Nêu được dòng điện có tác dụng nhiệt, tác dụng phát sáng và biểu hiện của tác dụng này.

Lấy được ví dụ cụ thể về tác dụng nhiệt của dòng điện.

Biết được dòng điện có tác dụng từ, tác dụng hóa học và tác dụng sinh lí của dòng điện.

Nêu được một số ví vụ trong thực tế.
	Nêu được ứng dụng của tác dụng nhiệt và tác dụng phát sáng của dòng điện trong thực tế.
	Tích hợp BVMT - UPBĐKH, sử dụng TKNL

- Nguyên nhân gây ra tác dụng nhiệt của dòng điện là do các vật dẫn có điện trở. Tác dụng nhiệt có thể có lợi, có thể có hại.

- Để làm giảm tác dụng nhiệt, cách đơn giản là làm dây dẫn bằng chất có điện trở suất nhỏ. Việc sử dụng nhiều kim loại làm vật liệu dẫn điện dẫn đến việc làm cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên. Ngày nay, người ta đang cố gắng sử dụng vật liệu siêu dẫn (có điện trở suất bằng không) trong đời sống và kĩ thuật.

- Sử dụng điôt trong thắp sáng sẽ góp phần làm giảm tác dụng nhiệt của dòng điện, nâng cao hiệu suất sử dụng điện.

Dòng điện gây ra xung quanh nó một từ trường. Các đường dây cao áp có thể gây ra những điện từ trường mạnh, những người dân sống gần đường dây điện cao thế có thể chịu ảnh hưởng của trường điện từ này. Dưới tác dụng của trường điện từ mạnh, các vật đặt trong đó có thể bị nhiễm điện do hưởng ứng, sự nhiễm điện do hưởng ứng đó có thể khiến cho tuần hoàn máu của người bị ảnh hưởng, căng thẳng, mệt mỏi.

- Để giảm thiểu tác hại này, cần xây dựng các lưới điện cao áp xa khu dân cư.

- Dòng điện gây ra các phản ứng điện phân. Việt Nam là đất nước có khí hậu nóng ẩm, do những yếu tố tự nhiên, việc sử dụng các nguồn nhiên liệu hóa thạch (than đá, dầu mỏ, khí đốt,…) và hoạt động sản xuất công nghiệp cũng tạo ra nhiều khí độc hại (CO2, CO, NO, NO2, SO2, H2S,…). Các khí này hòa tan trong hơi nước tạo ra môi trường điện li. Môi trường điện li này sẽ khiến cho kim loại bị ăn mòn (ăn mòn hóa học).

- Dòng điện gây ra tác dụng sinh lý.

+ Dòng điện có cường độ 1mA đi qua cơ thể người gây ra cảm giác tê, co cơ bắp (điện giật). Dòng điện càng mạnh càng nguy hiểm cho sức khỏe và tính mạng con người. Dòng điện mạnh ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thần kinh, tim ngừng đập, ngạt thở, nếu dòng điện mạnh có thể gây tử vong.

+ Dòng điện có cường độ nhỏ được sử dụng để chữa bệnh (điện châm). Trong cách này, các điện cực được nối với các huyệt, các dòng điện làm các huyệt được kích thích hoạt động. Việt nam là nước có nền y học châm cứu tiên tiến trên thế giới.

- Biện pháp an toàn: Cần tránh bị điện giật bằng cách sử dụng các chất cách điện để cách li dòng điện với cơ thể và tuân thủ các quy tắc an toàn điện. 

Sinh, Hóa, Địa: Giải thích tính chất điện
	Bài 22. Mục III, Bài 23. Mục IV: HS tự học có HD.


	- Theo Công văn 3280/BGD&ĐT GD-TrH
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	Kiểm tra 1 tiết
	
	
	
	

	27
	Bài 24
	Cường độ dòng điện
	Nêu được tác dụng của dòng điện càng mạnh thì số chỉ của ampe kế càng lớn, nghĩa là cường độ của nó càng lớn.
Nêu được đơn vị đo cường độ dòng điện là gì.
	Sử dụng được ampe kế để đo cường độ dòng điện.
	
	
	

	28, 29
	Bài 25, 26
	Hiệu điện thế 
	Nêu được: giữa hai cực của nguồn điện có hiệu điện thế.

Nêu được đơn vị đo hiệu điện thế.

Biết cách đo HĐT bằng ampe kế

Nêu được khi có hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn thì có dòng điện chạy qua bóng đèn.
	Sử dụng được ampe kế để đo cường độ dòng điện và vôn kế để đo hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn trong mạch điện kín.

Hiểu được rằng một dụng cụ điện sẽ hoạt động bình thường khi sử dụng nó đúng với hiệu điện thế định mức được ghi trên dụng cụ đó
	
	Bài 26. Mục II. Học sinh tự đọc thêm; Mục III. GV hướng dẫn HS về nhà
	

	30
	29
	An toàn khi sử dụng điện
	Nêu được giới hạn nguy hiểm của HĐT và cường độ ndòng điện đối với cơ thể người.
	Nêu và thực hiện được một số quy tắc để đảm bảo an toàn khi sử dụng điện

Hiểu được tác dụng của cầu chì trong trường hợp đoản mạch.

	- Quá trình đóng ngắt mạch điện cao áp luôn kèm theo các tia lửa điện, sự tiếp xúc điện không tốt cũng có thể làm phát sinh các tia lửa điện. Tia lửa điện có tác dụng làm nhiễu sóng điện từ ảnh hưởng đến thông tin liên lạc hoặc gây ra các phản ứng hóa học (tạo ra các khí độc như: NO, NO2, CO2,…). Vì vậy, cần đảm bảo sự tiếp xúc điện thật tốt trong quá trình vận hành và sử dụng các thiết bị điện. Tia lửa điện truyền đến các vật liệu xốp, dễ cháy có thể gây ra hỏa hoạn.

- Biện pháp an toàn khi sử dụng điện:

+ Đề ra các biện pháp an toàn điện tại những nơi cần thiết.

+ Cần tránh bị điện giật bằng cách tránh tiếp xúc với dòng điện có điện áp cao.

+ Mỗi người cần tuân thủ các quy tắc an toàn khi sử dụng điện và có những kiến thức cơ bản nhất về sơ cứu người bị điện giật.
Dạy học trải nghiệm tại trường
	
	

	31
	Bài 27
	Thực hành: Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp.
	Mắc được mạch điện gồm hai bóng đèn nối tiếp và vẽ được sơ đồ tương ứng.

Xác định được bằng thí nghiệm mối quan hệ giữa các cường độ dòng điện, các hiệu điện thế trong đoạn mạch nối tiếp.
Nêu mối quan hệ giữa các cường độ dòng điện, các hiệu điện thế trong đoạn mạch nối tiếp.
	Mắc được mạch điện gồm hai bóng đèn nối tiếp và vẽ được sơ đồ tương ứng.

Xác định được bằng thí nghiệm mối quan hệ giữa các cường độ dòng điện, các hiệu điện thế trong đoạn mạch nối tiếp.
Trình bày được mối quan hệ giữa các cường độ dòng điện, các hiệu điện thế trong đoạn mạch nối tiếp.
	
	Bài tính điểm Hệ số 1
	

	32
	Bài 28
	Thực hành: Đo hiệu điện thế và cường độ dòng điện đối với đoạn mạch song song
	Mắc được mạch điện gồm hai bóng đèn song song và vẽ được sơ đồ tương ứng.

Xác định được bằng thí nghiệm mối quan hệ giữa các cường độ dòng điện, các  hiệu điện thế trong đoạn mạch mắc song song.

Nêu mối quan hệ giữa các cường độ dòng điện, các hiệu điện thế trong đoạn mạch song song.
	Mắc được mạch điện gồm hai bóng đèn song song và vẽ được sơ đồ tương ứng.

Xác định được bằng thí nghiệm mối quan hệ giữa các cường độ dòng điện, các  hiệu điện thế trong đoạn mạch mắc song song.

- Trình bày được mối quan hệ giữa các cường độ dòng điện, , các hiệu điện thế trong đoạn mạch song song.
	Dạy học trải nghiệm
	
	

	33
	Bài 30
	Ôn tập tổng kết chương III Điện học
	Chuẩn bị được phần tự kiểm tra
	Vận dụng lí thuyết để giải bài tập đơn giản
	
	
	

	34
	
	Ôn tập học kỳ II
	Hệ thống hóa kiến thức lý thuyết đã học
	Biết vận dụng kiến thức đã học để giải thích một số hiện tượng và bài tập cơ bản
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	Kiểm tra học kì II
	
	
	
	


KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN: VẬT LÍ

 Năm học: 2020 - 2021

LỚP: 8

Tổng số tiết cả năm: 35

Học kì I : 18 tuần x 1 tiết/tuần  = 18 tiết

Học kì II : 17 tuần x 1 tiết/tuần =  17 tiết

	Tiết
	Bài
	Tên bài
	Hướng dẫn dạy học theo đối tượng
	Điều chỉnh nội dung dạy học

	
	
	
	Yêu cầu với HS trung bình, yếu
	Yêu cầu đối với học sinh khá, giỏi
	Thực hiện nội dung giáo dục địa phương và nội dung giáo dục tích hợp trong các môn học; dạy học gắn với xây dựng mô hình trường học gắn thực tiễn; dạy học học trải nghiệm
	Nội dung điều chỉnh (giảm tải, thay thế…)
	Lý do điều chỉnh

	HỌC KỲ I

	1
	Bài 1
	Chuyển động cơ học.
	Nêu được KN chuyển động cơ học.
Nêu được ví dụ về chuyển động cơ.
Nêu được tính tương đối của chuyển động và đứng yên.
	Vận dụng được ví dụ về tính tương đối của chuyển động cơ.
	Tích hợp liên môn toán
	
	

	2,3
	Bài 2, 3
	Vận tốc; Chuyển động đều - Chuyển động không đều
	Nêu được ý nghĩa của vận tốc  là đặc trưng cho sự nhanh, chậm của chuyển động.
Viết được công thức tính tốc độ.
Nêu được đơn vị đo của tốc độ.
- Phân biệt được chuyển động đều và chuyển động không đều dựa vào khái niệm tốc độ.
Nêu được tốc độ trung bình là gì và cách xác định tốc độ trung bình.
	Vận dụng được công thức tính vận tốc 
[image: image3.wmf]t
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	- Tích hợp liên môn

(toán) vận dụng
	- Giải thích “vận tốc” và “tốc độ”.

- Bài 2: C4 đến C8: Học sinh tự trả lời
	- Theo Công văn 3280/BGD&ĐT GD-TrH



	4
	Bài 4
	Biểu diễn lực
	Biết được lực là một đại lượng vectơ được biểu diễn bằng một mũi tên

Nêu được các yếu tố của lực.
	Biểu diễn được lực trong một số trường hợp.
	
	.
	

	5
	Bài 5
	Sự cân bằng lực - Quán tính
	Nêu được đặc điểm hai lực cân bằng.
Tác dụng của hai lực cân lên các vật đứng yên, đang chuyển động,...
	Giải thích được một số hiện tượng thường gặp liên quan đến quán tính.
	
	- Không làm thí nghiệm, chỉ cần lấy kết quả bảng 5.1 từ đó rút ra kết luận

- Bỏ TN 5.3 và C5


	- Theo Công văn 3280/BGD&ĐT GD-TrH



	6
	Bài 6
	Lực ma sát
	- Nêu được khái niệm lực ma sát, lực ma sát trượt, ma sát lăn, ma sát nghỉ.
-  Nêu được tác dụng cản trở và tác dụng thúc đẩy chuyển động của lực ma sát.
- Lấy được ví dụ về một số ảnh hưởng của lực ma sát trong an toàn giao thông
đường bộ.
	- Đề ra được cách làm tăng ma sát có lợi và giảm ma sát có hại trong một số trường hợp cụ thể của đời sống, kĩ thuật.

	- Tích hợp BV môi trường
	
	

	7
	Bài 7
	Áp suất
	Nêu được áp lực là gì, phụ thuộc vào yếu tố nào ?
Nêu được Khái niệm, công thức, đơn vị đo áp suất là gì.

	Vận dụng công thức tính áp suất
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p.

S

=



	- Tích hợp B Vmôi trường.
	
	

	8
	
	Ôn tập
	Chuẩn bị được phần tự kiểm tra
	Vận dụng lí thuyết để giải bài tập đơn giản
	
	
	

	9
	
	Kiểm tra giữa kỳ
	
	
	
	
	

	10
	Bài 8
	Áp suất chất lỏng 
	Biết đươc chất lỏng  gâyáp suất theo mọi phương lên đáy, thành bình và các vật đặt trong bình.

Nêu được công thức tính áp xuất chất lỏng.

	Mô tả được hiện tượng chứng tỏ sự tồn tại của áp suất chất lỏng.
Vận dụng được công thức p = dh đối với áp suất trong lòng chất lỏng.

	· Tích hợp B Vmôi trường.
	
	

	11
	Bài 8 (tiếp theo)
	Bình thông nhau -  Máy nén thủy lực
	Nêu được các mặt thoáng trong bình thông nhau chứa cùng một chất lỏng đứng yên thì ở cùng độ cao.


	Mô tả được cấu tạo của máy nén thủy lực và nêu được nguyên tắc hoạt động của máy.

	HS được trải nghiệm làm TN 45’
	
	

	12
	Bài 9
	Áp suất khí quyển.
	- Thực hiện được TN chứng tỏ sự tồn tại của áp suất khí quyển.
	Giải thích được hiện tượng chứng tỏ sự tồn tại của áp suất khí quyển trong đời sống.
	- Mục II. Học sinh tự đọc
	
	- Theo Công văn 3280/BGD&ĐT GD-TrH



	13
	Bài 10
	Lực đẩy Ác-si-mét.
	- Biết được sự tồn tại của lực đẩy acsimet 

Viết được công thức tính độ lớn lực đẩy, nêu được đúng tên đơn vị đo các đại lượng trong công thức.

	Vận dụng được công thức về lực đẩy Ác-si-mét F = V.d.

	- Chỉ yêu cầu h/s mô tả TN H10.3 để trả lời C3
- C5,6,7: GV hướng dẫn HS tự học

- Tích hợp BV môi trường.


	
	- Theo Công văn 3280/BGD&ĐT GD-TrH



	14
	Bài 12
	Sự nổi
	Nêu được điều kiện nổi của vật.
	- Khi vật nổi trên mặt thoáng của chất lỏng thì lực đẩy Ác-si–mét được tính bằng biểu thức: FA = d.V; trong đó: V là thể tích của phần vật chìm trong chất lỏng, d là trọng lượng riêng của chất lỏng.
	- Mục III. C6, C7, C8, C9: GV hướng dẫn HS tự học.

- Tích hợp BV môi trường
	
	

	15
	Bài 11
	Thực hành: Nghiệm lại lực đẩy Ác-si-mét
	 Củng cố lại các kiến thức về lực đẩy Acsimet.
	Củng cố lại các kiến thức về lực đẩy Acsimet.
	STEM: Chế tạo phao bơi
	
	

	16
	
	Bài Tập
	
	
	
	
	

	17
	
	Ôn tập học kì 1
	Chuẩn bị được phần tự kiểm tra
	Vận dụng lí thuyết để giải bài tập đơn giản
	
	
	

	18
	
	Kiểm tra học kì I
	
	
	
	
	

	HỌC KỲ II

	19
	Bài 13
	Công cơ học
	Nêu được ví dụ trong đó lực thực hiện công hoặc không thực hiện công

Viết được công thức tính công cơ học cho trường hợp hướng của lực trùng với hướng dịch chuyển của điểm đặt lực. 

Nêu được đơn vị đo công.
	Vận dụng được công thức 

A = Fs.
	- Tích hợp BV môi trường 
	· Bỏ câu C7
	- Phù hợp với đối tượng HS.

	20
	Bài 14
	Định luật về công
	Phát biểu được định luật bảo toàn công cho các máy cơ đơn giản.
	Nêu được ví dụ minh họa.

	
	TN hình 14.1 có thể  làm TN ảo.
	- TN mất nhiều thời gian.

	21
	Bài 15
	Công suất
	Nêu được công suất là gì ?
Viết được công thức tính công suất và nêu đơn vị đo công suất.

	Nêu được ý nghĩa số ghi công suất trên các máy móc, dụng cụ hay thiết bị.
Vận dụng được công thức: 
[image: image5.wmf]t
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	- C6 hướng dẫn về nhà
	

	22
	Bài 16
	Cơ năng
	Nêu được khi nào vật có cơ năng ?

	Phân tích được sự phục thuộc của cơ năng vào các yếu tố.
	Tích hợp BV môi trường.


	
	

	23
	Bài 16
	Cơ năng (tiếp)
	Nêu được các loại cơ năng.
	Vận dụng lí thuyết để giải bài tập đơn giản
	
	
	

	
	Bài 17
	Sự chuyển hóa và bảo toàn cơ năng
	
	
	Học sinh tự học
	
	- Theo Công văn 3280/BGD&ĐT GD-TrH



	
	Bài 18
	Câu hỏi và bài tập tổng kết chương
	
	
	Bỏ
	
	- Theo Công văn 3280/BGD&ĐT GD-TrH



	24
	Bài 19
	Các chất được cấu tạo như thế nào?
	Nêu được các chất đều cấu tạo từ các phân tử, nguyên tử.
Nêu được giữa các phân tử, nguyên tử có khoảng cách.
	Giải thích được một số hiện tượng xảy ra do giữa các phân tử, nguyên tử có khoảng cách.

	Mục II.1. Không làm
	
	- Theo Công văn 3280/BGD&ĐT GD-TrH



	25
	Bài 20
	Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên?
	Nêu được các phân tử, nguyên tử chuyển động không ngừng
Nêu được khi ở nhiệt độ càng cao thì các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật chuyển động càng nhanh.
	Giải thích được một số hiện tượng xảy ra do các nguyên tử, phân tử chuyển động không ngừng. Hiện tượng khuếch tán.

	
	- Mục IV. GV hướng dẫn HS tự học
	- Theo Công văn 3280/BGD&ĐT GD-TrH



	26
	Bài 21
	Nhiệt năng
	Phát biểu được định nghĩa nhiệt năng.

Phát biểu được định nghĩa nhiệt lượng và nêu được đơn vị đo nhiệt lượng là gì.
Nêu được tên hai cách làm biến đổi nhiệt năng.
	Tìm được ví dụ minh hoạ cho mỗi cách.
Nêu được nhiệt độ của vật càng cao thì nhiệt năng của nó càng lớn.


	
	
	

	27
	Bài 22
	Dẫn nhiệt
	Lấy được ví dụ minh hoạ về sự dẫn nhiệt

Biết được sự dẫn nhiệt của các chất rắn, lỏng, khí.
	Vận dụng kiến thức về dẫn nhiệt để giải thích một số hiện tượng đơn giản.
	
	Mục II. GV hướng dẫn HS tự học
	- Theo Công văn 3280/BGD&ĐT GD-TrH



	28
	Bài 23
	Đối lưu – Bức xạ nhiệt
	Lấy được ví dụ minh hoạ về sự đối lưu, bức xạ nhiệt

	Vận dụng được kiến thức về đối lưu, bức xạ nhiệt để giải thích một số hiện tượng đơn giản.
	Tích hợp BV môi trường.


	- Các yêu cầu vận dụng: GV hướng dẫn HS tự học.
	- Theo Công văn 3280/BGD&ĐT GD-TrH



	29
	
	Ôn tập
	Chuẩn bị được phần tự kiểm tra
	Vận dụng lí thuyết để giải bài tập đơn giản
	
	
	

	30
	
	Kiểm tra 1 tiết
	
	
	
	

	31
	Bài 24
	Công thức tính nhiệt lượng.
	-Nêu  được nhiệt lượng thu vào để nóng lên phụ thuộc vào 3 yếu tố.

- Viết được công thức tính nhiệt lượng thu vào hay tỏa ra trong quá trình truyền nhiệt.
	Vận dụng công thức 

Q = m.c.(t
	
	- TN 24.1, 24.2, 24.3 không thực hiện. Chỉ cần mô tả Tn và xử lý Kq TN để đưa ra công thức tính nhiệt lượng.
- Mục III. GV hướng dẫn HS tự học.
	- Theo Công văn 3280/BGD&ĐT GD-TrH



	32
	Bài 25
	Phương trình cân bằng nhiệt.
	Chỉ ra được nhiệt chỉ tự truyền từ vật có nhiệt độ cao sang vật có nhiệt độ thấp hơn.

Viết được phương trình cân bằng nhiệt.
	Vận dụng phương trình cân bằng nhiệt để giải một số bài tập đơn giản.
	
	- Mục IV. GV hướng dẫn HS tự học.
	- Theo Công văn 3280/BGD&ĐT GD-TrH



	
	Bài 26
	Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu
	
	
	Học sinh tự đọc
	
	- Theo Công văn 3280/BGD&ĐT GD-TrH



	
	Bài 27
	Sự bảo toàn năng lượng trong các hiện tượng cơ và nhiệt
	
	
	Không dạy
	
	- Theo Công văn 3280/BGD&ĐT GD-TrH



	
	Bài 28
	Động cơ nhiệt
	
	
	Học sinh tự đọc
	
	- Theo Công văn 3280/BGD&ĐT GD-TrH



	33
	
	Bài tập
	Viết được phương trình cân bằng nhiệt.
	Vận dụng phương trình cân bằng nhiệt để giải một số bài tập đơn giản.
	
	
	

	34
	
	Ôn tập
	Chuẩn bị được phần tự kiểm tra
	Vận dụng lí thuyết để giải bài tập đơn giản
	
	
	

	35
	
	Kiểm tra học kì II
	
	
	
	


KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN: VẬT LÍ

 Năm học: 2020 - 2021

Vật lý 9

	Cả năm
	70 tiết 

	Học kì I
	17 tuần x 2 tiết + 2 tuần x 1 tiết = 36 tiết

	Học kì II
	16 tuần x 2 tiết + 2 tuần x 1 tiết = 34 tiết


	Tiết
	Bài
	Hướng dẫn dạy học theo đối tượng
	Điều chỉnh nội dung dạy học

	
	
	Yêu cầu với HS trung bình, yếu
	Yêu cầu đối với học sinh khá, giỏi
	Thực hiện nội dung giáo dục địa phương và nội dung giáo dục tích hợp trong các môn học; dạy học gắn với xây dựng mô hình trường học gắn thực tiễn; dạy học học trải nghiệm
	Nội dung điều chỉnh (giảm tải, thay thế…)
	Lý do điều chỉnh

	CHƯƠNG I: ĐIỆN HỌC

	1
	Bài 1: Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn.
	- Nêu được cách bố trí và tiến hành thí nghiệm khảo sát sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào HĐT giữa hai đầu dây dẫn.

- Phát biểu được kết luận về sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào HĐT giữa hai đầu dây dẫn.

- Rèn kĩ năng kết quả đọc thí nghiệm. 
	- Vẽ được đồ thị biểu diễn mqh giữa U, I từ số liệu thực nghiệm.

- Sử dụng sơ đồ mạch điện để mắc mạch điện với những dụng cụ đã cho.
	
	Tinh giản TN h1.1 (TN ảo). Giảm tải C2 và ý 2 của C3
	Do sai số của các thiết bị thí nghiệm làm cho kết quả không chính xác

	2
	Bài 2: Điện trở của dây dẫn - Định luật Ôm
	- Nêu được điện trở của mỗi dây dẫn đặc trưng cho mức độ cản trở dòng điện của dây dẫn đó.

- Nêu được công thức tính điện trở dây dẫn

- Phát biểu được định luật Ôm đối với đoạn mạch có điện trở.

- Biết cách vận dụng được định luật Ôm để giải một số bài tập đơn giản.
	- Vận dụng được định luật Ôm để giải một số bài tập  theo yêu cầu.
	
	
	

	3
	Bài tập
	- Củng cố nội dung định luật Ôm

- Biết cách vận dụng được định luật Ôm để giải một số bài tập đơn giản.
	- Vận dụng được định luật Ôm để giải một số bài tập đơn giản.
	
	
	

	4
	Bài 3: Thực hành: Xác định điện trở của một dây dẫn bằng Ampe kế và Vôn kế
	- Nêu lại được công dụng, cách đo của Ampe kế và Vôn kế

- Vẽ được sơ đồ mạch điện gồm một dây dẫn có điện trở, một nguồn điện, một công tắc, một vôn kế và một ampe kế.

- Mắc được mạch điện theo sơ đồ đã vẽ.
	- Tính được giá trị của điện trở tương ứng của mỗi lần đo từ công thức: 
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- Tính được giá trị trung bình của điện trở sau ba lần đo.
	Hoạt động trải nghiệm
	
	

	5
	Bài 4: Đoạn mạch nối tiếp
	- Nêu được công thức tính điện trở tương đương đối với đoạn mạch nối tiếp hai điện trở.

- Sử dụng được công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch mắc nối tiếp gồm 2 điện trở.
	- Sử dụng được công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch mắc nối tiếp gồm 3 điện trở.
	
	GV làm thí nghiệm ảo ở mục 3
	Do sai số của các thiết bị thí nghiệm làm cho kết quả không chính xác

	6
	Bài 5: Đoạn mạch song song
	- Nêu được công thức tính điện trở tương đương đối với đoạn mạch song song  hai điện trở.

- Sử dụng được công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch mắc song song  gồm 2 điện trở.
	- Sử dụng được công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch mắc song song  gồm 3 điện trở.
	
	C3 chỉ công nhận không CM. GV làm thí nghiệm ảo ở mục 2
	Cho phù hợp với đối tượng HS

	7
	Bài 6: Bài tập vận dụng định luật Ôm cho đoạn mạch nối tiếp và mắc song song
	- Củng cố nội dung định luật ôm

- Vận dụng được định luật Ôm cho đoạn mạch mắc nối tiếp hoặc song song gồm nhiều nhất hai điện trở thành phần.
	- Vận dụng được định luật Ôm cho đoạn mạch mắc nối tiếp hoặc song song gồm nhiều nhất 3 điện trở. 


	
	
	

	8
	Bài tập vận dụng định luật Ôm cho đoạn mạch mắc hỗn hợp
	- Củng cố nội dung định luật ôm

- Vận dụng được định luật Ôm để giải được bài tập đơn giản gồm nhiều nhất ba điện trở mắc hỗn hợp:

- Mạch điện gồm R1 nt (R2//R3)

- Mạch điện gồm R1 // (R2 nt R3)
	Vận dụng được định luật Ôm để giải được bài tập gồm nhiều hơn ba điện trở mắc hỗn hợp
	
	
	

	9
	Bài 7: Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn
	-Nêu được mối quan hệ giữa điện trở của dây dẫn với độ dài dây dẫn.

- Quan sát được thí nghiệm về nghiên cứu sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn do GV thực hiện


	-Vận dụng giải thích một số hiện tượng thực tế liên quan đến điện trở của dây dẫn.
	Chủ đề: Sự phụ thuộc của điện trở vào dây dẫn

Tích hợp bảo vệ môi trường
	Mục III Vận dụng – GV hướng dẫn học sinh về nhà làm. GV làm TN ảo ở mục 2
	Do sai số của các thiết bị thí nghiệm làm cho kết quả không chính xác

	10
	Bài 8: Sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn
	-Nêu được mối quan hệ giữa điện trở của dây dẫn vào tiết diện của dây.

- Quan sát được thí nghiệm về nghiên cứu sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện của dây dẫn do GV thực hiện


	-Vận dụng giải thích một số hiện tượng thực tế liên quan đến điện trở của dây dẫn.
	
	Mục III Vận dụng – GV hướng dẫn học sinh về nhà làm. GV làm TN ảo ở mục 1,2 phần II. Giảm tải C5; C6
	Do sai số của các thiết bị thí nghiệm làm cho kết quả không chính xác. Giảm tải cho phù hợp với đối tượng HS

	11
	Bài 9: Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn
	-Nêu được mối quan hệ giữa điện trở của dây dẫn vào  vật liệu của dây.

- Quan sát được thí nghiệm về nghiên cứu sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu của dây dẫn do GV thực hiện.
	-Vận dụng giải thích một số hiện tượng thực tế liên quan đến vật liệu của dây dẫn.
	Tích hợp bảo vệ môi trường
	Giảm tải mục I.1
	Giảm tải cho phù hợp với đối tượng HS

	12
	Bài tập
	- HS được củng cố kiến thức về mối quan hệ giữa điện trở của dây dẫn với độ dài, tiết diện và vật liệu làm dây dẫn.
- Vận dụng được công thức R
[image: image7.wmf]S
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 vào giải bài tập đơn giản.
	HS giải thích được các hiện tượng đơn giản liên quan tới điện trở của dây dẫn.
	
	
	

	13
	Bài 10: Biến trở - Điện trở dùng trong kỹ thuật
	- Nhận biết được các loại biến trở.
- Biết được nguyên tắc hoạt động của biến trở con chạy.

- Sử dụng được biến trở con chạy để điều chỉnh cường độ dòng điện trong mạch.


	- Giải thích được nguyên tắc hoạt động của biến trở con chạy.


	
	Giảm tải mục II
	Giảm tải cho phù hợp với đối tượng HS

	14
	Bài 11: Bài tập vận dụng định luật Ôm và công thức tính điện trở của dây dẫn
	-Củng cố định luật Ôm và công thức R
[image: image8.wmf]S

=r

l


- Biết được thí nghiệm về nghiên cứu sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn

- Vận dụng được định luật Ôm và công thức R
[image: image9.wmf]S
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 để giải bài toán đơn giản về mạch điện sử dụng với hiệu điện thế không đổi, trong đó có mắc biến trở
	-Vận dụng được định luật Ôm và công thức R
[image: image10.wmf]S
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 để giải bài toán về mạch điện sử dụng với hiệu điện thế không đổi, trong đó có mắc biến trở
	
	
	

	15
	Bài 12: Công suất điện
	- Nêu được ý nghĩa của số vôn, số oát ghi trên dụng cụ điện.
- Viết được công thức tính công suất điện.
	- Vận dụng được công thức 
[image: image11.wmf]P

= U.I đối với đoạn mạch tiêu thụ điện năng đơn giản.
	Tích hợp bảo vệ môi trường
	
	

	16
	Bài 13: Điện năng - công của dòng điện
	- Nêu được một số dấu hiệu chứng tỏ dòng điện mang năng lượng.

- Chỉ ra được sự chuyển hoá các dạng năng lượng khi đèn điện, bếp điện, bàn là điện, nam châm điện, động cơ điện hoạt động.

- Viết được công thức tính điện năng tiêu thụ của một đoạn mạch.

- Biết cách vận dụng được công thức A = 
[image: image12.wmf]P

.t = U.I.t đối với đoạn mạch tiêu thụ điện năng 
	- Vận dụng được công thức A = 
[image: image13.wmf]P

.t = U.I.t đối với đoạn mạch tiêu thụ điện năng.
	Sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và hợp lí
	
	

	17
	Bài 14: Bài tập về công suất và điện năng sử dụng
	- Củng cố công thức A = 
[image: image14.wmf]P

.t = U.I.t

- Biết vận dụng các công thức tính: Điện trở, công suất điện, điện năng tiêu thụ để giải các bài tập tính điện trở, công suất điện và điện năng tiêu thụ đối với các dụng cụ điện mắc nối tiếp và song song.
	- Biết phân tích mạch điện.
	
	
	

	18
	Bài 15: Thực hành: Xác định công suất của các dụng cụ điện
	- HS củng cố một số nội dung kiến thức đã học: Công suất điện, cường độ dòng điện, hiệu điện thế.

-HS biết cách lắp vôn kế, ampe kế để xác định công suất của một bóng đèn.
-Xác định được công suất điện của một bóng đèn bằng vôn kế và ampe kế.
	- Lắp thành thạo các bộ thí nghiệm
	Hoạt động trải nghiệm
	Giảm tải mục II.2 - Xác định công suất của quạt điện
	Giảm tải cho phù hợp với đối tượng HS

	19
	Bài 16: Định luật Jun-Lenxơ
	-Phát biểu và viết được hệ thức của định luật Jun – Len xơ.

-Vận dụng được định luật Jun - Len xơ để giải thích các hiện tượng đơn giản có liên quan.
	- Biết được khi có dòng điện chạy qua một vật dẫn thông thường thì một phần hay toàn bộ điện năng biến đổi thành nhiệt năng.
	Tích hợp bảo vệ môi trường
	TN h.16.1 - Không làm
	Do không có đủ thiết bị để thực hiện

	20
	Bài 17: Bài tập vận dụng định luật Jun-Lenxơ
	- Củng cố định luật Jun - Len xơ và các kiến thức về điện năng, hiệu suất.

- Vận dụng được định luật Jun - Len xơ để tính toán

- Biết trình bày một bài tập định lượng.
	- Vận dụng được định luật Jun - Len xơ để suy luận lôgic tìm ra lời giải cho bài toán.


	
	
	

	
	Bài 19: Sử dụng an toàn và tiết kiệm điện năng
	- Nªu vµ thùc hiÖn ®­îc c¸c qui t¾c an toµn khi sö dông ®iÖn vµ c¸c biÖn ph¸p sö dông tiÕt kiÖm ®iÖn n¨ng.
- Nêu được các biện pháp thông thường để sử dụng an toàn điện và sử dụng tiết kiệm điện năng.
	- Giải thích và thực hiện được các biện pháp thông thường để sử dụng an toàn điện.
	Tích hợp bảo vệ môi trường. Sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và hợp lí. 
	Cả bài. Khuyến khích học sinh tự đọc
	

	21; 22
	Bài 20: Ôn tập tổng kết chương I: Điện học
	- Hệ thống lại các định nghĩa, định luật, mối quan hệ giữa các yếu tố đối với một vật dẫn, các công thức cơ bản.

- Biết vận dụng các kiến thức cơ bản về điện giải thích được các hiện tượng điện đơn giản và làm được các bài tập áp dụng định luật ôm, công thức điện trở, công thức tính điện năng, công suất 
	- Vận dụng các kiến thức cơ bản về điện để giải thích và làm được các bài tập 

-Vẽ được mạch điện trong quá trình giải bài tập
	
	
	

	23
	Kiểm tra
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	24
	Bài 21: Nam châm vĩnh cửu
	- Mô tả được hiện tượng chứng tỏ nam châm vĩnh cửu có từ tính.

-Nêu được sự tương tác giữa các từ cực của hai nam châm. 

-Mô tả đư​ợc cấu tạo và hoạt động của la bàn

-Biết sử dụng la bàn để tìm hướng địa lí.
	-Xác định được tên các từ cực của một nam châm vĩnh cửu trên cơ sở biết các từ cực của một nam châm khác.


	Chủ đề: Nam châm vĩnh cửu
	Mục III Vận dụng – GV hướng dẫn học sinh về nhà làm.
	

	25
	Bài 22: Tác dụng từ của dòng điện - Từ trường
	-Mô tả đ​ược thí nghiệm của Ơ-xtét để phát hiện dòng điện có tác dụng từ.

- Biết cách dùng nam châm thử để phát hiện sự tồn tại của từ trường.
	-Dùng được nam châm thử để phát hiện sự tồn tại của từ trường.
	
	Mục I. Lực từ - HS về nhà đọc
	

	26
	Bài 23: Từ phổ - Đường sức từ
	- Biết cách dùng mạt sắt tạo ra từ phổ của thanh nam châm.

- Biết cách vẽ đường sức từ của nam châm thẳng.
	-Vẽ được đường sức từ của nam châm thẳng và nam châm hình chữ U.
	
	
	

	27
	Bài 24: Từ trường của ống dây có dòng điện chạy qua
	- Phát biểu được quy tắc nắm tay phải về chiều của đường sức từ trong lòng ống dây có dòng điện chạy qua.

- Biết cách vận dụng đ​ược quy tắc nắm tay phải để xác định chiều của đường sức từ trong lòng ống dây khi biết chiều dòng điện và ngược lại.
	-Vẽ được đường sức từ của ống dây có dòng điện chạy qua

-Vận dụng đ​ược quy tắc nắm tay phải để xác định chiều của đường sức từ trong lòng ống dây khi biết chiều dòng điện và ngược lại.
	
	
	

	28
	Bài tập
	- Nêu được quy tắc nắm tay phải về chiều của đường sức từ trong lòng ống dây có dòng điện chạy qua.

Kỹ năng:

- Biết cách vận dụng đ​ược quy tắc nắm tay phải để xác định chiều của đường sức từ trong lòng ống dây khi biết chiều dòng điện và ngược lại.
	-Vận dụng đ​ược quy tắc nắm tay phải để xác định chiều của đường sức từ trong lòng ống dây khi biết chiều dòng điện và ngược lại.

	
	
	

	29
	Bài 25: Sự nhiễm từ của sắt, thép - Nam châm điện
	-Mô tả được cấu tạo của nam châm điện và nêu được lõi sắt có vai trò làm tăng tác dụng từ.

-Nêu được một số ứng dụng của nam châm điện và chỉ ra tác dụng của nam châm điện trong những ứng dụng này.
	-Giải thích được hoạt động của nam châm điện.


	Tích hợp bảo vệ môi trường
	
	

	30
	Bài 26: Ứng dụng của nam châm
	-Nêu được nguyên tắc hoạt động của loa điện, tác dụng của nam châm trong rơle điện từ.
-Kể tên được một số ứng dụng của nam châm trong đời sống và kỹ thuật.
	-Giải thích được hoạt động của nam châm điện
	
	Mục II.2. Ví dụ về ứng dụng của rơ le điện từ: chuông báo động- HS về nhà tự đọc
	

	31
	Bài 27: Lực điện từ- Động cơ điện một chiều
	-Phát biểu được quy tắc bàn tay trái về chiều của lực từ tác dụng lên dây dẫn thẳng có dòng điện chạy qua đặt trong từ trường đều.

-Biết cách vận dụng quy tắc bàn trái để xác định một trong ba yếu tố khi biết hai yếu tố kia.
	-Vận dụng đư​ợc quy tắc bàn trái để xác định một trong ba yếu tố khi biết hai yếu tố kia.
	Chủ đê: Lực điện từ

Tích hợp bảo vệ môi trường
	
	

	32
	Bài tập
	- Củng cố quy tắc bàn tay trái về chiều của lực từ tác dụng lên dây dẫn thẳng có dòng điện chạy qua đặt trong từ trường đều.

- Biết cách vận dụng quy tắc bàn trái để xác định một trong ba yếu tố khi biết hai yếu tố kia.
	-Vận dụng đư​ợc quy tắc bàn trái để xác định một trong ba yếu tố khi biết hai yếu tố kia.
	
	
	

	33
	Bài 28: Động cơ điện một chiều
	-Nêu được nguyên tắc cấu tạo và hoạt động của động cơ điện một chiều.

- Lấy được ví dụ về động cơ điện một chiều
	-Giải thích được nguyên tắc hoạt động (về mặt tác dụng lực và chuyển hóa năng luợng) của động cơ điện một chiều.


	
	Mục II. Khuyến khích học sinh tự đọc. Mục III, Mục IV. Học sinh tự học có hướng dẫn
	

	34
	Bài 30: Bài tập vận dụng quy tắc nắm bàn tay phải và quy tắc nắm bàn tay trái
	-Củng cố hai qui tắc nắm tay phải, qui tắc bàn tay trái

-Vận dụng được qui tắc nắm tay phải xác định chiều đường sức từ của ống dây khi biết chiều dòng điện và ngược lại.

-Vận dụng qui tắc bàn tay trái xác định chiều lực điện từ tác dụng lên dây dẫn thẳng có dòng điện chạy qua đặt vuông góc với đường sức từ hoặc chiều đường sức từ ( hoặc chiều dòng điện) khi biết 2 trong 3 yếu tố trên.
	-Củng cố hai qui tắc nắm tay phải, qui tắc bàn tay trái

-Vận dụng được qui tắc nắm tay phải xác định chiều đường sức từ của ống dây khi biết chiều dòng điện và ngược lại.

-Vận dụng qui tắc bàn tay trái xác định chiều lực điện từ tác dụng lên dây dẫn thẳng có dòng điện chạy qua đặt vuông góc với đường sức từ hoặc chiều đường sức từ ( hoặc chiều dòng điện) khi biết 2 trong 3 yếu tố trên.
	
	
	

	35
	Ôn tập
	-Hệ thống lại kiến thức đã học trong học kì I: Định luật ôm, định luật Jun-Len xơ và các công  thức đã học, quy tắc nắm tay phải, quy tắc bàn tay trái.

- Biết cách vận dụng các định luật, công thức, tính chất , qui tắc...  làm bài tập định tính và định lượng đơn giản
	-Vận dụng được định luật, công thức, tính chất , qui tắc... làm bài tập định tính và định lượng.
	
	
	

	36
	Kiểm tra học kỳ I
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	37
	Bài 31: Hiện tượng cảm ứng điện từ
	-Nêu được ví dụ về hiện tượng cảm ứng điện từ.

-Biết được nguyên tắc hoạt động (về mặt tác dụng lực và chuyển hóa năng luợng) của động cơ điện một chiều.


	Kiến thức:

-Mô tả được thí nghiệm hoặc nêu được ví dụ về hiện tượng cảm ứng điện từ.

-Giải thích được nguyên tắc hoạt động (về mặt tác dụng lực và chuyển hóa năng luợng) của động cơ điện một chiều.
	
	
	

	38
	Bài 32: Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng
	-Biết cách dùng nam châm vĩnh cửu hoặc nam châm điện tạo dòng điện cảm ứng trong cuộn dây dẫn kín.

- Nêu được ví dụ về hiện tượng cảm ứng điện từ.

- Biết dòng điện cảm ứng xuất hiện trong những trường hợp nào.

- Biết hiện t​ượng cảm ứng điện từ là hiện tượng xuất hiện dòng điện cảm ứng.

- Sử dụng đúng thuật ngữ mới: dòng điện cảm ứng, hiện t​ượng cảm ứng điện từ
	- Biết đề xuất và tiến hành thí nghiệm.

- Sử dụng đúng thuật ngữ mới: dòng điện cảm ứng, hiện t​ượng cảm ứng điện từ
	Tích hợp bảo vệ môi trường
	
	

	39
	Bài 33: Dòng điện xoay chiều
	- Biết: Dòng điện như thế nào là dòng xoay chiều. Nêu được dấu hiệu chính để phân biệt được dòng điện xoay chiều với dòng điện một chiều.

- Biết cách làm TN kiểm tra dự đoán


	- Biết hai cách tạo ra dòng điện xoay chiều.

- Biết tiến hành thí nghiệm nhận biết dòng xoay chiều

- Biết phân tích hình vẽ rút ra nhận xét.

- Biết làm TN kiểm tra dự đoán

- Vận dụng đ​ược kiến thức để giải thích một số hiện t​ượng.
	Chủ đề: Dòng điện xoay chiều

Tích hợp bảo vệ môi trường
	
	

	40
	Bài 34: Máy phát điện xoay chiều
	- Nhận biết được hai bộ phận chính của máy phát điện xoay chiều, chỉ ra được rôto và stato của mỗi loại máy.

- Biết được nguyên tắc hoạt động của máy phát điện xoay chiều.
	- Trình bày được nguyên tắc hoạt động của máy phát điện xoay chiều.

- Nêu được cách làm cho máy phát điện có thể phát điện lên tục.


	
	Mục II. Máy phát điện xoay chiều trong kỹ thuật.- Học sinh tự đọc
	

	41
	Bài 35: Các tác dụng của dòng điện xoay chiều - Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế xoay chiều
	- Biết được các tác dụng nhiệt, quang, từ của dòng điện xoay chiều.

- Biết được dựa vào tác dụng từ của dòng điện mà ta có thể phát hiện được dòng điện là dòng điện một chiều hay dòng điện xoay chiều.

- Nêu được các số chỉ của ampe kế và vônkế xoay chiều cho biết giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện và của điện áp xoay chiều.

- Phát hiện được dòng điện là dòng một chiều hay xoay chiều dựa trên tác dụng từ của chúng.

- Nhận biết được kí hiệu của ampe kế và vôn kế xoay chiều và biết sử dụng nó.

- Biết sử dụng các dụng cụ đo điện theo sơ đồ
	- Biết và làm được thí nghiệm chứng tỏ lực từ đổi chiều khi dòng điện đổi chiều .

- Phát hiện được dòng điện là dòng một chiều hay xoay chiều dựa trên tác dụng từ của chúng.

- Biết mắc mạch điện theo sơ đồ 


	Tích hợp bảo vệ môi trường
	
	

	42
	Bài 36: Truyền tải điện năng đi xa 


	-Biết được công thức tính năng lượng hao phí do toả nhiệt trên đường dây tải điện.

-Biết biện pháp bảo vệ môi trường.

-Biết được 2 cách làm giảm hao phí điện năng trên đường dây tải điện và lí do vì sao  chọn cách tăng hiệu điện thế ở 2 đầu đường dây.


	 -Lập được công thức tính năng lượng hao phí do toả nhiệt trên đường dây tải điện.

-Hiểu được 2 cách làm giảm hao phí điện năng trên đường dây tải điện và lí do vì sao  chọn cách tăng hiệu điện thế ở 2 đầu đường dây.
	Chủ đề: Truyền tải điện năng đi xa 

Sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và hợp lí. Tích hợp bảo vệ môi trường 

Tích hợp bảo vệ môi trường
	
	

	43
	Bài 37: Máy biến thế
	-Biết được những bộ phận chính của máy biến thế gồm 2 cuộn dây dẫn có số  lượng vòng dây khác nhau được cuốn quanh 1 lõi sắt chung.

-Nêu được công dụng chính của máy biến thế là làm tăng hay giảm hiệu điện thế  hiệu dụng theo công thức 
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- Biết được cách lắp đặt (sơ đồ) máy biến thế ở 2 đầu đường dây tải điện.


	-Nêu được những bộ phận chính của máy biến thế gômg 2 cuộn dây dẫn có số lượng vòng dây khác nhau được cuốn quanh 1 lõi sắt chung. 

-Giải thích được vì sao máy biến thế lại hoạt động được với dòng điện xoay chiều mà không hoạt động với dòng điện 1 chiều không đổi.

-Nhận biết được cách lắp đặt (sơ đồ ) máy biến thế ở 2 đầu đường dây tải điện.
	
	Mục II. Tác dụng làm biến đổi

hiệu điện thế của máy biến thế.- Công nhận công thức máy biến thế. Mục III và mục IV GV hướng dẫn và hs tự học.
	

	44; 45
	Bài tập
	Nắm được công dụng chính của máy biến thế là làm tăng hay giảm hiệu điện thế  hiệu dụng theo công thức 
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	Vận dụng công thức 
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 để giải bài tập
	
	
	

	46; 47
	Bài 39: Ôn tập tổng kết chương II: Điện từ học
	-Ôn tập và hệ thống hoá những kiến thức về nam châm, từ trường, lực từ, động cơ điện, dòng điện cảm ứng, dòng điện xoay chiều, máy phát điện xoay chiều, máy biến thế.

- Luyện tập thêm về vận dụng các kiến thức vào 1 số trường hợp cụ thể.


	-Ôn tập và hệ thống hoá những kiến thức về nam châm, từ trường, lực từ, động cơ điện, dòng điện cảm ứng, dòng điện xoay chiều, máy phát điện xoay chiều, máy biến thế.

- Vận dụng các kiến thức vào giải bài tập
	
	
	

	CHƯƠNG III: QUANG HỌC

	48
	Bài 40: Hiện tượng khúc xạ ánh sáng
	- NhËn biÕt ®­îc hiÖn t­îng khóc x¹ ¸nh s¸ng.

- Biết ®­îc TN quan s¸t ®­êng truyÒn cña tia s¸ng tõ kh«ng khÝ sang n­íc vµ ng­îc l¹i.
- Ph©n biÖt ®­îc hiÖn t­îng khóc x¹ vµ hiÖn t­îng ph¶n x¹ ¸nh s¸ng.


	- Hiểu và m« t¶ ®­îc TN quan s¸t ®­êng truyÒn cña tia s¸ng tõ kh«ng khÝ sang n­íc vµ ng­îc l¹i.
- VËn dông ®­îc kiÕn thøc ®· häc ®Ó gi¶i thÝch mét sè hiÖn t­îng ®¬n gi¶n do sù ®æi h­íng cña tia s¸ng khi truyÒn qua mÆt ph©n c¸ch gi÷a hai m«i tr­êng g©y nªn.
	Tích hợp bảo vệ môi trường
	
	

	49; 50
	Bài 42; 44: Thấu kính hội tụ, thấu kính phân kì
	Kiến thức:

- Biết nhận dạng, đặc điểm của thấu kính hội tụ, thấu kính phân kì.

Kỹ năng

Chỉ được các yếu tố của thấu kính
	Kiến thức:

- Biết nhận dạng, đặc điểm của thấu kính hội tụ, thấu kính phân kì.

Kỹ năng

Chỉ được các yếu tố của thấu kính
	Chủ đề: Thấu kính
Tích hợp môn Toán
	C4  (tr114) bỏ ý : tìm  cách kiểm tra điều này
	

	51;

52
	Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ, thấu kính phân kì
	Kiến thức:

- Biết được đặc điểm ảnh của một vật tạo bởi mỗi thấu kính.

Kỹ năng

Dựng được ảnh của một vật qua thấu kính
	Kiến thức:

- Biết được đặc điểm ảnh của một vật tạo bởi mỗi thấu kính.

Kỹ năng

Dựng được ảnh của một vật qua thấu kính
	
	Có thể tinh giản C6 tùy vào đối tượng hs
	

	53;

54
	Dựng ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ, thấu kính phân kì
	Kiến thức:

- Củng cố đặc điểm ảnh của một vật tạo bởi mỗi thấu kính..

Kỹ năng

Dựng được ảnh của một vật qua thấu kính
	Kiến thức:

- - Củng cố đặc điểm ảnh của một vật tạo bởi mỗi thấu kính.

Kỹ năng

Dựng được ảnh của một vật qua thấu kính. Tính được chiều cao của ảnh,...
	
	
	

	
	Bài 46: Thực hành: Đo tiêu cự của thấu kính hội tụ
	KiÕn thøc:
- Cñng cè cho häc sinh kiÕn thøc vÒ thÊu kÝnh héi tô.

 Kü n¨ng:
- Biết cách x¸c ®Þnh ®­îc tiªu cù cña thÊu kÝnh héi tô b»ng thÝ nghiÖm
	Kü n¨ng:
- X¸c ®Þnh ®­îc tiªu cù cña thÊu kÝnh héi tô b»ng thÝ nghiÖm
	Hoạt động trải nghiệm
	Cả bài:

Khuyến khích học sinh tự làm.
	

	
	Bài 47: Sự tạo ảnh trong máy ảnh
	Kiến thức:

- Nªu vµ chØ ra ®­îc hai bé phËn chÝnh cña m¸y ¶nh lµ vËt kÝnh vµ buång tèi ( vËt kÝnh lµ TKHT).

Kỹ năng:

- RÌn luyÖn kü n¨ng vÏ h×nh, dùng ¶nh.


	Kiến thức:

- Nªu vµ gi¶i thÝch ®­îc c¸c ®Æc ®iÓm cña ¶nh hiÖn trªn phim cña m¸y ¶nh.

Kỹ năng:

- Dùng ®­îc ¶nh cña mét vËt ®­îc t¹o ra trong m¸y ¶nh.
	
	Cả bài:

Khuyến khích học sinh tự đọc.
	

	55; 56
	Ôn tập
	- HÖ thèng ho¸ néi dung kiÕn thøc «n tËp nöa ®Çu häc kú II.

- Ôn lại c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n liªn quan ®Õn dßng ®iÖn c¶m øng xoay chiÒu vµ hiÖn t­îng khóc x¹ ¸nh s¸ng.

- ¤n l¹i vµ vËn dông c¸c kiÕn thøc
- VÏ được ¶nh cña mét vËt qua TKHT vµ TKPK


	- N¾m ch¾c c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n liªn quan ®Õn dßng ®iÖn c¶m øng xoay chiÒu vµ hiÖn t­îng khóc x¹ ¸nh s¸ng.

- ¤n l¹i vµ vËn dông tèt c¸c kiÕn thøc ®ã trong giê «n tËp.

- VËn dông c¸c kiÕn thøc ®· häc ®Ó gi¶i mét sè d¹ng bµi tËp c¬ b¶n cña ch­¬ng.

- VÏ thµnh th¹o ¶nh cña mét vËt qua TKHT vµ TKPK
	
	
	

	57
	Kiểm tra 1 tiết
	
	
	
	
	

	58
	Bài 48: Mắt
	- Nªu vµ chØ ra ®­îc trªn h×nh vÏ hai bé phËn quan träng cña m¾t lµ thÓ thuû tinh vµ mµng l­íi.

- Nªu ®­îc chøc n¨ng cña  thÓ thuû tinh vµ mµng l­íi, so s¸nh ®­îc chóng víi c¸c bé phËn t­¬ng øng cña m¸y ¶nh.

- BiÕt c¸ch thö m¾t vµ cã kü n¨ng quan s¸t, nhËn biÕt, so s¸nh
	- Tr×nh bµy ®­îc kh¸i niÖm s¬ l­îc vÒ sù ®iÒu tiÕt, ®iÓm cùc cËn vµ ®iÓm cùc viÔn.
	
	
	

	59
	Bài 49: Mắt cận và mắt lão
	- Nªu ®­îc ®Æc ®iÓm chÝnh cña m¾t cËn lµ kh«ng nh×n ®­îc c¸c vËt ë xa m¾t vµ c¸ch kh¾c phôc tËt cËn thÞ lµ ph¶i ®eo kÝnh ph©n kú.

- Nªu ®­îc ®Æc ®iÓm chÝnh cña tËt m¾t l·o lµ kh«ng nh×n ®­îc c¸c vËt ë gÇn m¾t vµ c¸ch kh¾c phôc tËt m¾t l·o lµ ph¶i ®eo kÝnh héi tô. 

- BiÕt c¸ch thö m¾t b»ng b¶ng thö thÞ lùc.


	- Hiểu ®­îc ®Æc ®iÓm chÝnh cña m¾t cËn lµ kh«ng nh×n ®­îc c¸c vËt ë xa m¾t vµ c¸ch kh¾c phôc tËt cËn thÞ lµ ph¶i ®eo kÝnh ph©n kú.

- Hiểu ®­îc ®Æc ®iÓm chÝnh cña tËt m¾t l·o lµ kh«ng nh×n ®­îc c¸c vËt ë gÇn m¾t vµ c¸ch kh¾c phôc tËt m¾t l·o lµ ph¶i ®eo kÝnh héi tô. 

- Gi¶i thÝch ®­îc c¸ch kh¾c phôc tËt cËn thÞ vµ tËt m¾t l·o.
	Tích hợp bảo vệ môi trường
	
	

	60
	Bài 50: Kính lúp
	- BiÕt ®­îc kÝnh lóp dïng ®Ó lµm g×.

- Nªu ®­îc hai ®Æc ®iÓm cña kÝnh lóp (lµ TKHT cã tiªu cù ng¾n)

- Biết cách sö dông ®­îc kÝnh lóp ®Ó quan s¸t ®­îc vËt nhá.
	- Nªu ®­îc ý nghÜa cña sè béi gi¸c cña kÝnh lóp.

- Sö dông ®­îc kÝnh lóp ®Ó quan s¸t ®­îc vËt nhá.
	
	Mục II. Cách quan sát một vật nhỏ

qua kính lúp- học sinh tự đọc
	

	61;

62
	Bài 51: Bài tập quang hình
	Kiến thức:

- Biết cách vận dụng kiến thức để giải các bài tập định tính và định lượng về hiện tượng khúc xạ ánh sáng, về TK và về các dụng cụ quang học đơn giản máy ảnh, con mắt, kính cận, kính lão, kính lúp

Kỹ năng:

-Vẽ được ảnh của vật tạo bởi thấu kính hội tụ, TKPK
	Kiến thức:

- Vận dụng kiến thức để giải các bài tập định tính và định lượng vầ hiện tượng khúc xạ ánh sáng, về TK và về các dụng cụ quang học đơn giản máy ảnh, con mắt, kính cận, kính lão, kính lúp

Kỹ năng:

- Thực hiện được các phép tính về hình quang học.

- Giải thích được một số hiện tượng  và một số ứng dụng về quang hình học

- Giải các bài tập về quang hình học
	
	
	

	
	Bài 52: Ánh sáng trắng và ánh sáng màu
	- Nêu được ví dụ về ánh sáng trắng và ánh sáng màu.

- Nêu được ví dụ về sự tạo ra ánh sáng màu bắng tấm lọc màu.


	 - Giải thích được sự tạo ra ánh sáng màu bằng tấm lọc màu trong một số ứng dụng trong thực tế

- Kĩ năng thiết kế thí nghiệm để tạo ra ánh sáng màu bằng tấm lọc màu.
	
	Cả bài: Khuyến khích học sinh tự đọc.
	

	63
	Bài 53: Sự phân tích ánh sáng trắng
	- Biết được trong chùm sáng trắng có chứa nhiều chùm sáng mầu khác nhau.

- Biết được TN phân tích ánh sáng trắng bằng lăng kính.

- Trình bày được TN phân tích ánh sáng trắng bằng đĩa CD để rút ra được kết luận như trên.
	- Trình bày được TN phân tích ánh sáng trắng bằng lăng kính.

- Làm thí nghiệm.


	Tích hợp bảo vệ môi trường
	
	

	
	Bài 55: Màu sắc các vật dưới ánh sáng trắng và ánh sáng màu
	- Hiểu được " Có ánh sáng màu nào vào mắt ta khi ta nhìn thấy vật màu đỏ, màu xanh, màu trắng, màu đen.”

- Biết được hiện tượng khi đặt các vật dưới ánh sáng màu trắng ta thấy có vật màu đỏ, vật màu xanh, vật màu trắng, vật màu đen...


	-Giải thích được hiện tượng khi đặt các vật dưới ánh sáng màu trắng ta thấy có vật màu đỏ, vật màu xanh, vật màu trắng, vật màu đen...

-Giải thích được hiện tượng: Khi  đặt các vật dưới ánh sáng đỏ thì chỉ các vật màu đỏ được giữ màu, còn các vật màu khác đều bị thay đổi màu.
	Tích hợp bảo vệ môi trường
	Cả bài: Khuyến khích học sinh tự đọc.
	

	
	Bài 56: Các tác dụng của ánh sáng
	-Trả lời được câu hỏi "Tác dụng nhiệt của ánh sáng là gì?"

- Biết được tác dụng nhiệt của ánh sáng trên vật màu trắng và vật màu đen trong một số ứng dụng thực tế.


	-Vận dụng được tác dụng nhiệt của ánh sáng trên vật màu trắng và vật màu đen để giải thích một số ứng dụng thực tế.

- Trả lời câu hỏi : " Tác dụng sinh học của ánh sáng là gì? Tác dụng quang điện của ánh sáng là gì?"

- Thu thập thông tin về tác dụng của ánh sáng trong thực tế để thấy vai trò của ánh sáng.
	Tích hợp bảo vệ môi trường
	Cả bài: Khuyến khích học sinh tự đọc.
	

	
	Bài 57: Thực hành: Nhận biết ánh sáng đơn sắc; không đơn sắc
	-Tr¶ lêi ®­îc c©u hái: ThÕ nµo lµ ¸nh s¸ng ®¬n s¾c vµ ¸nh s¸ng kh«ng ®¬n s¾c.

- BiÕt c¸ch dïng ®Üa CD ®Ó nhËn biÕt ¸nh s¸ng ®¬n s¾c vµ ¸nh s¸ng kh«ng ®¬n s¾c.
	- Dïng ®Üa CD ®Ó nhËn biÕt ¸nh s¸ng ®¬n s¾c vµ ¸nh s¸ng kh«ng ®¬n s¾c.


	Hoạt động trải nghiệm
	Cả bài: Khuyến khích học sinh tự đọc.
	

	64; 65
	Bài 58: Ôn tập tổng kết chương III: Quang học
	Kiến thức:

- Tr¶ lêi ®­îc c¸c c©u hái trong phÇn tù kiÓm tra.

Kỹ năng:

- VËn dông kiÕn thøc vµ kü n¨ng ®Ó gi¶i thÝch vµ gi¶i ®­îc c¸c bµi tËp trong phÇn vËn dông.
	Kỹ năng:
- VËn dông kiÕn thøc vµ kü n¨ng ®Ó gi¶i thÝch vµ gi¶i ®­îc c¸c bµi tËp trong phÇn vËn dông.


	
	
	

	CHƯƠNG IV: SỰ BẢO TOÀN VÀ CHUYỂN HÓA NĂNG LƯỢNG

	66
	Bài 59: Năng lượng và sự chuyển hóa năng lượng
	- NhËn biÕt ®­îc c¬ n¨ng vµ nhiÖt n¨ng dùa trªn nh÷ng dÊu hiÖu quan s¸t trùc tiÕp ®­îc.

- NhËn biÕt ®­îc quang n¨ng, ho¸ n¨ng, ®iÖn n¨ng nhê chóng ®· chuyÓn ho¸ thµnh c¬ n¨ng hay nhiÖt n¨ng.

- NhËn biÕt ®­îc kh¶ n¨ng chuyÓn ho¸ qua l¹i gi÷a c¸c d¹ng n¨ng l­îng.
	- NhËn biÕt ®­îc quang n¨ng, ho¸ n¨ng, ®iÖn n¨ng nhê chóng ®· chuyÓn ho¸ thµnh c¬ n¨ng hay nhiÖt n¨ng.

- Biết được mäi sù biÕn ®æi trong tù nhiªn ®Òu kÌm theo sù biÕn ®æi n¨ng l­îng tõ d¹ng nµy sang d¹ng kh¸c.
	
	Mục III. Vận dụng- Học sinh tự học
	

	66
	Bài 60: Định luật bảo toàn năng lượng
	- Qua TN, nhËn biÕt ®­îc trong c¸c thiÕt bÞ lµm biÕn ®æi n¨ng l­îng, phÇn n¨ng l­îng thu ®­îc cuèi cïng bao giê còng nhá h¬n phÇn n¨ng l­îng cung cÊp cho thiÕt bÞ lóc ban ®Çu. N¨ng l­îng kh«ng tù sinh ra.

- Ph¸t biÓu ®­îc ®Þnh luËt b¶o toµn n¨ng l­îng
	- Ph¸t hiÖn ®­îc sù xuÊt hiÖn mét d¹ng n¨ng l­îng nµo ®ã, thõa nhËn phÇn n¨ng l­îng bÞ gi¶m ®i b»ng phÇn n¨ng l­îng míi xuÊt hiÖn.

- VËn dông ®­îc ®Þnh luËt ®Ó gi¶i thÝch hoÆc dù ®o¸n sù biÕn ®æi cña mét sè hiÖn t­îng.
	Tích hợp bảo vệ môi trường
	Mục III. Vận dụng - Học sinh tự học
	

	68; 69
	Ôn tập
	- HÖ thèng ho¸ néi dung kiÕn thøc trong häc kú II.

- N¾m c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n liªn quan ®Õn dßng ®iÖn c¶m øng xoay chiÒu vµ hiÖn t­îng khóc x¹ ¸nh s¸ng.

- ¤n l¹i vµ vËn dông c¸c kiÕn thøc
- VËn dông c¸c kiÕn thøc ®· häc ®Ó gi¶i mét sè d¹ng bµi tËp c¬ b¶n ®· häc.

- VÏ được ¶nh cña mét vËt qua TKHT vµ TKPK
	- N¾m ch¾c c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n liªn quan ®Õn dßng ®iÖn c¶m øng xoay chiÒu vµ hiÖn t­îng khóc x¹ ¸nh s¸ng.

- ¤n l¹i vµ vËn dông tèt c¸c kiÕn thøc ®ã trong giê «n tËp.

- VÏ thµnh th¹o ¶nh cña mét vËt qua TKHT vµ TKPK
	
	
	

	70
	Kiểm tra học kỳ II
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